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	Họ và tên: ...........................................
Lớp:  3
	Thứ ........... ngày ...... tháng ... năm ...........


BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 31
CHUYÊN ĐỀ: SỐ, CẤU TẠO SỐ, SO SÁNH SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
 Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng.
	Bài 1. Số 3905 đọc là:	
a. Ba nghìn chín trăm không năm
b. Ba nghìn chín trăm linh lăm
c. Ba nghìn chín trăm linh năm 

	Bài 2. Số 1455 đọc là:
a. Một nghìn bốn trăm năm lăm
b. Một nghìn bốn trăm năm mươi năm
c. Một nghìn bốn trăm năm mươi lăm

	Bài 3. Số hai nghìn không trăm hai mươi, viết là :
a. 2002
b. 200020
c. 2020

	Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:
     9000, 9100, 9200, …...…, ………, ………
     a.9003, 9004, 9005.
     b.9030, 9040, 9050.
     c.9300, 9400, 9500.

	Bài 5. Viết số gồm Tám nghìn, không trăm, bốn đơn vị, bảy chục
     a.874
     b.8074
     c.8047

	Bài 6. Số liền trước số 1000 là:
     a.999
     b.100
     c.1001

	Bài 7. Trong số 2819, giá trị của chữ số 8 là:                
a. 8 chục
b. 8 đơn vị
c. 8 trăm

	Bài 8. Các số có bốn chữ số giống nhau nằm giữa 2 số 2000 và 6000 là:
     a.3000, 4000, 5000
     b.2222, 3333, 4444, 5555, 6666
     c.2222, 3333, 4444, 5555 

	Bài 9. Trong số 584, giá trị của chữ số 8 lớn hơn giá trị của chữ số 4 là:     
     a.4 đơn vị
     b.76 đơn vị
     c.80 đơn vị

	Bài 10.Trong số 584, giá trị của chữ số 8 lớn gấp giá trị của chữ số 4 là:
     a.2 lần
     b.21 lần
     c.20 lần



PHẦN 2: TỰ LUẬN
Bài 11. Viết các tổng ( theo mẫu ):
Mẫu: 8000 + 10 + 5 = 8015
4000 + 500 + 30 + 9……………………………………………………………………………
6000 + 9  ………………………………………………………………………………………
4000 + 200  + 2…………………………………………………………………………………
Bài 12. Đọc các số:
a,9425:………………………………………………………………………………………… 1405:……………………………………………………………………………………………b,6704:…………………………………………………………………………………………9514:……………………………………………………………………………………………c,8701:…………………………………………………………………………………………7561:………………...…………………………………………………………………………
Bài 13. Viết các  số 4297, 4106, 4287, 4160
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn.
…………………………………………………………………………………………………
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé.
………………………………………………………………………………………………….
Bài 14. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  a, Các số tròn nghìn lớn hơn 4000 và nhỏ hơn 9999 là:                                                              …………………………………………………………………………………………………
b, Số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là:
…………………………………………………………………………………………………
c, Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:
…………………………………………………………………………………………………





ĐÁP ÁN
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 31
CHUYÊN ĐỀ: SỐ, CẤU TẠO SỐ, SO SÁNH SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ 
(Tuần tự học)

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM







Bài 1:  c                                                      
Bài 2:  c                                                      
Bài 3 : c                                                     
Bài 4 : c	                             
Bài 5: b
Bài 6: a
Bài 7 : c
Bài 8: c   		                                           
Bài 9: b
Bài 10: c	

PHẦN 2: TỰ LUẬN
	Bài 11:              
4539
6009
4202
	Bài 13:
a,4106, 4160, 4287, 4297
b,4297,4287, 4160,4106 


	Bài 12: 
a,Chín nghìn bốn trăm hai mươi lăm
  Một nghìn bốn trăm linh năm
b,Sáu nghìn bảy trăm linh tư
   Chín nghìn năm trăm mười bốn
c,Tám nghìn bảy trăm linh một
   Bảy nghìn năm trăm sáu mươi mốt


	Bài 14 :              
a,5000, 6000, 7000, 8000, 9000
b,1023
c,9876 

                           











Họ và tên:…………………………………...………………. Thứ…..ngày…..tháng…..năm……
Lớp: 3..
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 32
(Tuần tự học)
Bài 1: Tính nhẩm và viết kết quả vào chỗ chấm:
a)	2000 + 4000 = ………			5000 + 500 = ………
	 5000 + 4000 = ………			7000 + 900 = ……….
b)	3000 + 5000 = ………			3000 + 7000 = ………
 	8000 – 5000 = ………			10000 – 7000 = ………
 	8000 – 3000 = ………			10000 – 3000 = ……….
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a) 1234 + 5816		3521 + 2639		4923 + 2007		1205 + 7988
			
			
			
b) 5236 – 2719		7692 – 1583		4728 – 1902		5624 – 2718 
			
			
			
Bài 3: Đặt tính rồi tính:
a) 	2205 x 4		   1408 x 5			 1829 x 3		     	2846 x 2
			
			
			
b)	4599 : 9		    3755 : 5			  9857 : 4			8972 : 7
					
		
Bài 4: Tính giá trị của biểu thức:
a)	1407 + 254 – 375				b)	9756 – 234 + 108
		
c)	4007 – 1324 + 972				d)	3764 + 1205 – 1374
		
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức:
a)	3235 + 405 : 5					c)	3725 + 612 : 4
				
		
b)	6754 – 732 : 3					d)	4005 + 475 : 5
		
		
		
Bài 6: Tính giá trị của biểu thức:
a)	1345 x 2 + 1237					b)	9457 – 2310 x 3
	
		
	
c)	1864 + 1050 x 3					d)	4809 – 1405 x 2
	
	
		
Bài 7: Tính giá trị của biểu thức:
a)	124 x ( 24 – 4 x 6)				b) 	( 764 – 518 ) + 168 : 4
		
		
			

c)	1753 x ( 482 : 2 – 237 )			d)	2009 + 1765 x ( 36 : 3 – 12 )
		
		
		
Bài 8: Tìm x:
a)	x : 2 = 1056 + 975				b)	x : 3 = 8695 – 6751
			
			
			
c)	X x 3 + 176 = 1154				d)	X x 5 – 173 = 1097
				
			
e)	6750 – ( 1400 + x ) = 3052			g)	4815 + ( x – 374 ) = 6065
				
			















ĐÁP ÁN
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 32
( Tuần tự học )
Bài 1: Tính nhẩm và viết kết quả vào chỗ chấm:
a)	2000 + 4000 = 6000				5000 + 500 = 5500
	 5000 + 4000 = 9000				7000 + 900 = 7900
b)	3000 + 5000 = 8000				3000 + 7000 = 10000
 	8000 – 5000 = 3000				10000 – 7000 = 3000
 	8000 – 3000 = 5000				10000 – 3000 = 7000
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a)	1234			3521			4923			1205 
    +			     +			    +			     +
 	5816			2639			2007			7988
	7050			6160			6930			9193
b) 	5236			7692			4728			5624 
    -			     -			    -			     - 
 	2719			1583			1902			2718
	2517			6109			2826			2906
Bài 3:
a)	2205			1408			1829			2846 
    x			     x			    x			     x 
 	      4			      5			      3			      2
	8820			7040			5487			5692

b)	4599      9		3755       5		9857          4			8972           7
            09        511             25       751		18         2464		19	 1281
              09			    05   	             25			            57
	      0			      0 	                         17			              12
							      1			                5
  
Bài 4: Tính giá trị của biểu thức:
a)	1407 + 254 – 375				b)	9756 – 234 + 108
=             1661     -  375 				=           9522       + 108
=		     1286					=                     9630
c)	4007 – 1324 + 972				d)	3764 + 1205 – 1374
=              2683      + 972				=              4969      -  1347
=			3655					=                        3595
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức:
a)	3235 - 405 : 5					c)	3725 + 612 : 4
=       3235 -      81                                          =       3725 +    153
=              3154                                               =             3878 
b)	6754 – 732 : 3					d)	4005 + 475 : 5
=       6754 -    244                                          =       4005 +     95
=             6510                                                =              4100
Bài 6: Tính giá trị của biểu thức:
a)	1345 x 2 + 1237					b)	9457 – 2310 x 3
	=         2690     + 1237					=       9457 -     6930
=  		3927						=		2527
c)	1864 + 1050 x 3					d)	4809 – 1405 x 2
=       1864 +     3150					=       4809 -    2810
= 		5014						=		1999
Bài 7: Tính giá trị của biểu thức:
a)	124 x ( 24 – 4 x 6)				b) 	( 764 – 518 ) + 168 : 4
=      124 x  ( 24 – 24 )				=            246          +  168 : 4
=      124 x        0					=	     246           +   42
=              0						=                        288

c)	1753 x ( 482 : 2 – 237 )			d)	2009 + 1765 x ( 36 : 3 – 12 )
=	1753 x (    241   -  237)				=       2009 + 1765 x (    12   - 12)
=       1753 x            4					=  	2009 + 1765 x         0
=		7012						=       2009 +    		0
			 					=                  2009     
Bài 8: Tìm x:
a)	x : 2 = 1056 + 975				b)	x : 3 = 8695 – 6751
x : 2 =      2031						x : 3 = 	1944
x      = 2031 x 2						x      =  1944 x 3
x      =     4062						x      =     5832
c)	X x 3 + 176 = 1154				d)	X x 5 – 173 = 1097
X x 3 +        = 1154 -176				          X x 5           = 1097 + 173
X x 3           =      978					X x 5           =       1270 
X                 =  978 : 3					X                 =  1270 : 5
X                 =     326					X                 =       254
e)	6750 – ( 1400 + x ) = 3052			g)	4815 + ( x – 374 ) = 6065
              1400 + x   = 6750 - 3052			               x – 374   = 6065 - 4815
              1400 + x   =      3698			               x – 374   =       1250
                          x   = 3052 - 1400			               x             = 1250 + 374
                          x   =      2298				      x             =      1624


	Họ và tên:………………………………
Lớp: 3…
	        Thứ……..ngày…….tháng…..năm…….


BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 - ĐỀ 33
(Tuần tự học)

ÔN TẬP GIẢI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH (Nhiều hơn, ít hơn)

Bài 1 : Trong kì nghỉ hè, chị Hiền gấp được 1200 ngôi sao. Lành gấp được ít hơn chị Hiền 145 ngôi sao. Hỏi cả hai chị em Hiền và Lành gấp được bao nhiêu ngôi sao trong kì nghỉ hè?

Bài 2 : Thửa ruộng nhà bác Loan thu hoạch được 2254 kg cà chua. Thửa ruộng nhà bác Tâm thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng nhà bác Loan 167 kg cà chua. Hỏi cả hai thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?

Bài 3 : Hồng có 286 quyển truyện tranh, nhiều hơn của Nhung 29 quyển. Hỏi Hồng và Nhung có tất cả bao nhiêu quyển truyện tranh?

Bài 4: Một cửa hàng buôn vải ngày khai trương nhập vào 500m vải hoa. Ngày đầu cửa hàng đã bán hết 306 m vải hoa. Hôm sau cửa hàng tiếp tục nhập vào 250m vải hoa. Hỏi sau hai ngày đầu, cửa hàng đó còn lại bao nhiêu mét vải hoa?

Bài 5: Đội công nhân dự định sửa một đoạn đường . Tổ 1 của đội công nhân đó đã sửa 1827m đường,  tổ 2 của đội sửa được 1963m đường thì còn lại 1210m đường chưa sửa. Vậy lúc đầu đội công nhân đó dự định sửa bao nhiêu ki-lô-mét đường? 

Bài 6: Sáng nay, siêu thị Vinmart đã nhập kho 1000 thùng mì tôm. Ngay trong buổi sáng đã bán hết 574 thùng, buổi chiều siêu thị bán tiếp 392 thùng. Hỏi sau buổi chiều hôm đó, siêu thị còn lại bao nhiêu thùng mì tôm? (Giải bằng 2 cách)



ĐÁP ÁN
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 - ĐỀ 33
(Tuần tự học)
ÔN TẬP GIẢI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH (Nhiều hơn, ít hơn)


	Bài 1 : 	Bài giải:
Lành gấp được số ngôi sao là:
   1 200 – 145 = 1 055 (ngôi sao)
Cả hai chị em Hiền và Lành gấp được số ngôi sao trong kì nghỉ hè là:
   1 200 + 1 055 = 2 255 (ngôi sao)
Đáp số : 2 255 ngôi sao

	Bài 2 : 	Bài giải:
Thửa ruộng nhà bác Tâm thu hoạch được số ki-lô-gam cà chua là:
   2 254 + 167 = 2 421 (kg)
Cả hai thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam cà chua là:
   2 254 + 2 421 = 4 675 (kg)
Đáp số: 4 675 kg cà chua


	Bài 3 : 	Bài giải:
Nhung có số quyển truyện tranh là:
   286 – 29 = 257 (quyển)
Hồng và Nhung có tất cả số quyển truyện tranh là:
   286 + 257 = 543 (quyển)
Đáp số : 543 quyển truyện tranh

	Bài 4:     	 Bài giải:
Sau ngày đầu bán, cửa hàng buôn vải còn số mét vải hoa là:
   500 – 306 = 194 (m)
Sau hai ngày đầu, cửa hàng đó còn lại số mét vải hoa là:
   194 + 250 = 444 (m)
Đáp số : 444 m vải hoa


	Bài 5: 	Bài giải:
Đội công nhân đó đã sửa đoạn đường dài là:
   1 827 + 1 963 = 3 790 (m)
Lúc đầu đội công nhân đó dự định sửa đoạn đường dài là;
   3 790 + 1 210 = 5 000 (m)
                          = 5 (km)
Đáp số : 5km đường


	
Bài 6 :	Bài giải:
Cách 1:Cả buổi sáng và buổi chiều hôm đó siêu thị Vinmart đã bán số thùng mì tôm là:
   574 + 392 = 966 (thùng)
Sau buổi chiều hôm đó, siêu thị Vinmart còn lại số thùng mì tôm là:
   1 000 – 966 = 34 (thùng)
Đáp số : 34 thùng mì tôm
Cách 2:Sau buổi sáng, siêu thị Vinmart còn lại số thùng mì tôm là:
   1 000 – 574 = 426 (thùng)
Sau buổi chiều hôm đó, siêu thị Vinmart còn lại số thùng mì tôm là:
   426 – 392 = 34 (thùng)
Đáp số : 34 thùng mì tôm







Họ và tên học sinh : .............................................         Ngày ........ tháng ......năm 2020
 Lớp 3                                     
BÀI ÔN TUẦN TỰ HỌC – ĐỀ SỐ 34
MÔN TOÁN 
Phần 1 :  KHOANH TRÒN VÀO CHỮ TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Bài 1 : Số chẵn có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị là :
a. 14			b. 28			c. 82			d. 41
Bài 2 : Gấp đôi một nửa của 18 được bao nhiêu ?
		a. 9			b.18			  c. 36		  	 d. 27
Bài 3 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 
          12 gấp 3 lần được  …..  thêm 4 được  …..bớt 5 còn…… giảm 7 lần còn…….
		a. 36;28; 23; 5	b. 36; 40; 35; 5	 c. 15; 19; 14; 2	 d. 4; 8; 3; 27
Bài 4 : Mẹ có 30kg gạo. Sau khi sử dụng, số gạo giảm đi 6 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo ?
		a. 25kg		b. 24kg		  c. 10kg		d. 5kg
Bài 5 : Một cửa hàng có 109 kg gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 5 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo ?
		a. 456 kg		b. 564 kg		c. 654 kg		d. 645 kg
Bài 6 : Một cửa hàng có 2450 kg đường. Ngày đầu bán được  số đường đó, ngày thứ hai bán được 318 kg đường. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô - gam  đường ?
			a. 880 kg		b. 808 kg		c. 800 kg 		d. 810 kg
Bài 7 : Một hình chữ nhật có chu vi là 42cm, chiều rộng bằng  chu vi . Chiều dài của hình chữ nhật đó là :
		a. 18cm		b. 35cm		c. 14cm		d. 21cm
Bài 8 : Mẹ 32 tuổi. Tuổi mẹ giảm đi 8 lần thì được tuổi con, tuổi con gấp lên 9 lần thì được tuổi bố. Vậy tuổi bố là:
a. 34 tuổi		b. 35  tuổi		c. 36 tuổi		d. 42 tuổi
Bài 9 : Nếu lấy một số giảm đi 4 lần rồi gấp kết quả tìm được lên 6 lần thì được 30. Số đó là :
a. 35			b. 30			c. 25			d. 20
Bài 10 : Nam có 36 cái nhãn vở. Biết  số nhãn vở của Nam bằng  số nhãn vở của Cường. Vậy Cường có số cái nhãn vở là :
a. 32 cái 		b. 28 cái 		c. 24 cái 		d. 20 cái
Phần 2: GIẢI CÁC BÀI TẬP SAU 
Bài 11 : Một cửa hàng ngày đầu bán được 345 bao xi măng. Ngày thứ hai bán gấp đôi ngày đầu nhưng chỉ bằng  ngày thứ ba. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu bao xi măng ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………


Bài 12 :  số gà thêm 4 con thì được 16 con. Biết số vịt bằng  số gà. Hỏi có bao nhiêu con vịt ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TUẦN TỰ HỌC – ĐỀ SỐ 34
MÔN TOÁN 
Phần 1 :  KHOANH TRÒN VÀO CHỮ TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Bài 1 :	c. 82			
Bài 2 :	b.18			
Bài 3 :	b. 36; 40; 35; 5	 
Bài 4 :	d. 5kg
Bài 5 :	c. 654 kg		
Bài 6 :	b. 808 kg		
Bài 7 :	c. 14cm		
Bài 8 :	c. 36 tuổi		
Bài 9 :	d. 20
Bài 10 :	c. 24 cái 

Phần 2: GIẢI CÁC BÀI TẬP SAU 
Bài 11 : 
Bài giải
			Ngày thứ hai họ bán được số bao xi măng là :
					345 x 2 = 690 ( bao)
			Ngày thứ ba họ bán được số bao xi măng là :
					690 x 3 = 2070 ( bao)
			Cả 3 ngày họ bán được số bao xi măng là :
					345 + 690 + 2070 = 3105 ( bao)
							Đáp số : 3105 bao xi măng.
Bài 12 : 
BÀI GIẢI ( Khuyến khích hs vẽ sơ đồ)

  số con gà đó là:    
					16 – 4 = 12( con)
				Số con gà có là :
					12 x 4 = 48 ( con)
				Số con vịt có là :
					48 : 3 = 16 ( con) 
							Đáp số : 16 con vịt
		
	Họ và tên: ...........................................
Lớp:  3
	Thứ ........... ngày ...... tháng ... năm ...........


BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 35
Chuyên đề: Giải toán so sánh số lớn và số bé (Tuần tự học)
PHẦN 1: GHI KẾT QUẢ ĐÚNG VÀO Ô TRỐNG
		Bài 1.	
d. Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m?
e. Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5 kg?
f. Một tuần ít hơn hai tuần là mấy ngày?
	
	

	Bài 2. An có 3 cái kẹo, Bình có 12 cái kẹo. Hỏi:
d. An có ít hơn Bình bao nhiêu cái kẹo?
e. Số kẹo của Bình gấp mấy lần số kẹo của An?
	
		

	Bài 3. Hà năm nay 9 tuổi. Tuổi của ông Hà nhiều gấp 7 lần tuổi Hà. Hỏi ông Hà nhiều hơn Hà bao nhiêu tuổi?   
	
	

	Bài 4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36kg đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam đường?
	
		

	Bài 5: Hồng có 18 tờ giấy màu, Hải có 4 tờ giấy màu, Hồng cho Hải 3 tờ giấy màu. Hỏi sau khi cho, ai có nhiều tờ giấy màu hơn và nhiều hơn bao nhiêu tờ?
	
	

	Bài 6. Trên một quãng đường, một người đi bộ đi hết quãng đường trong 1/3 giờ, người đi xe đạp đi hết quãng đường trong 1/6 giờ. Hỏi người đi xe đạp đi nhanh gấp mấy lần người đi bộ?
	
	

	Bài 7. Nhà Lan nuôi 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?
	
	

	Bài 8. Trong vườn có 36 cây táo, số cây chanh ít hơn số cây táo là 27 cây. Hỏi số cây chanh bằng một phần mấy số cây táo?
	
	

	Bài 9. Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ xanh và đỗ đen, trong đó có 9kg đỗ xanh. Hỏi số kg đỗ xanh bằng một phần mấy số kg đỗ đen?
	
	

	Bài 10. Có hai hộp bánh, mỗi hộp có 12 cái bánh. Người ta chuyển 4 cái bánh từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai. Hỏi khi đó, số bánh ở hộp thứ nhất bằng một phần mấy số bánh ở hộp thứ hai?
	
	






PHẦN 2: TỰ LUẬN
Bài 11. Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai. Hỏi bao thứ hai đựng ít hơn bao thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
                                                                  Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 12. Lan có tất cả 54 nhãn vở, Lan đã tặng Hoa 1/3 số nhãn vở đó, tặng Tuấn 1/4 số nhãn vở còn lại. Hỏi số nhãn vở của Hoa gấp mấy lần số nhãn vở của Tuấn?
                                                                   Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 13. Năm nay mẹ 34 tuổi, hơn con 28 tuổi. Hỏi trước đây hai năm, tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
                                                                   Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 14. Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Bằng. Hỏi…………………………………………………………………………………………….?(Hãy đặt câu hỏi cho bài toán đó)
ĐÁP ÁN
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 35
Chuyên đề: Giải toán so sánh số lớn và số bé (Tuần tự học)

PHẦN 1: GHI KẾT QUẢ ĐÚNG VÀO Ô TRỐNG
Bài 1:                                                        Bài 5: Hồng nhiều hơn; 
a. 3 lần                                                          8 tờ giấy màu
b. 7 lần
c. 7 ngày                                            Bài 6 : 2 lần
Bài 2:                                                        Bài 7 : 5 lần
a. 9 cái kẹo
b. 4 lần
Bài 3 : 54 tuổi                                           Bài 8 : 1/4
Bài 4 : 24kg đường	                               Bài 9 : 1/8
         		                                           Bài 10 : 1/2	
PHẦN 2: TỰ LUẬN
	Bài 11 :              Bài giải
Bao thứ hai đựng số ki-lô-gam gạo là:	72 : 3 = 24 (kg)
Bao thứ hai đựng ít hơn bao thứ nhất là:
72 – 24 = 48 (kg)
	Đáp số: 48kg gạo

	Bài 13 :              Bài giải
Hai năm trước, số tuổi của mẹ là:	
34 – 2 = 32 (tuổi)
            Vì mỗi năm mỗi người đều tăng 1 tuổi nên tuổi mẹ hơn tuổi con không thay đổi.
Hai năm trước, số tuổi của con là:
            32 – 28 = 4 (tuổi)
            Hai năm trước, số tuổi của mẹ gấp số tuổi của con một số lần là:
                        32 : 4 = 8 (lần)
            Vậy Hai năm trước, tuổi con bằng 1/8 tuổi mẹ
	Đáp số: 1/8

	Bài 12 :              Bài giải
     Hoa được tặng số nhãn vở là:	
            54 : 3 = 18 (nhãn vở)
     Sau khi tặng Hoa,Lan còn lại số nhãn vở là:
            54 – 18 = 36 (nhãn vở)
     Tuấn được tặng số nhãn vở là:	 
            36 : 4 = 9 (nhãn vở)
     Số nhãn vở của Hoa gấp số nhãn vở của Tuấn một số lần là:
            18 : 9 = 2 (lần)
Đáp số: 2 lần
	Bài 14 :              

                           HS tự hoàn thành
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